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CH NG 4 - DAO Đ NG ĐI N T , SÓNG ĐI N T .ƯƠ Ộ Ệ Ừ Ệ Ừ

I.  H  TH NG KI N TH C TRONG CH NGỆ Ố Ế Ứ ƯƠ
1) M ch dao đ ng, dao đ ng đi n t :ạ ộ ộ ệ ừ

+M ch dao đ ng là m ch đi n g m t  đi n có đi n dung C m c v i cu n c m có h  s  t  c m L.ạ ộ ạ ệ ồ ụ ệ ệ ắ ớ ộ ả ệ ố ự ả
Mach lí t ng khi đi n tr  thu n c a m ch b ng 0.ưở ệ ở ầ ủ ạ ằ
+ Dao đ ng đi n t  đi u hòa x y ra trong m ch LC sau khi t  đi n đ c tích m t đi n l ng qộ ệ ừ ề ả ạ ụ ệ ượ ộ ệ ượ 0 và không có tác d ngụ  

đi n t  bên ngoài lên m ch. Đó là dao đ ng đi n t  t  do v i t n s  ệ ừ ạ ộ ệ ừ ự ớ ầ ố
LC

1=ω .

+ Bi u th c c a dao đ ng đi n t  t  do trong m ch là: q = qể ứ ủ ộ ệ ừ ự ạ 0cos(ωt + φ).
i = - ωQ0sin(ωt + φ) = I0cos(ωt + ϕ + π/2), I0 = ω.Q0;  u = U0cos(ωt + φ), U0 = Q0/C.
+ Năng l ng c a m ch dao đ ng:ượ ủ ạ ộ

- Năng l ng đi n tr ng t p trung  t  đi n: ượ ệ ườ ậ ở ụ ệ )t(cos
c2

Q
E 2

2
0

d ϕ+ω= .

- Năng l ng t  tr ng t p trung  cu n c m: ượ ừ ườ ậ ở ộ ả )t(sin
c2

Q
E 2

2
0

t ϕ+ω= .

- Năng l ng đi n t  c a m ch: ượ ệ ừ ủ ạ const
2

U.C

2

I.L

C2

Q
EEE

2
0

2
0

2
0

td ====+= .

- Trong quá trình dao đ ng đi n t  có s  chuy n hoá qua l i gi a năng l ng đi n và năng l ng t  c a m ch, t n sộ ệ ừ ự ể ạ ữ ượ ệ ượ ừ ủ ạ ầ ố  
dao đ ng là ộ ω’ = 2ω. T ng c a chúng, là năng l ng toàn ph n c a m ch, có giá tr  không đ i.ổ ủ ượ ầ ủ ạ ị ổ

+ Trong m ch RLC có s  to  nhi t do hi u ng Jun - Lenx  nên năng l ng toàn ph n gi m theo th i gian, biên đ  daoạ ự ả ệ ệ ứ ơ ượ ầ ả ờ ộ  
đ ng cũng gi m theo và dao đ ng t t d n. N u đi n tr  R c a m ch nh , thì dao đ ng coi g n đúng là tu n hoàn v i t n sộ ả ộ ắ ầ ế ệ ở ủ ạ ỏ ộ ầ ầ ớ ầ ố 

góc 
LC

1=ω .

Đi n tr  tăng thì dao đ ng t t nhanh, và khi v t quá m t giá tr  nào đó, thì quá trình bi n đ i trong m ch phi tu nệ ở ộ ắ ượ ộ ị ế ổ ạ ầ  
hoàn.

N u b ng m t c  ch  thích h p đ a thêm năng l ng vào m ch trong t ng chu kỳ, bù l i đ c năng l ng tiêu hao, thìế ằ ộ ơ ế ợ ư ượ ạ ừ ạ ượ ượ  
dao đ ng c a m ch đ c duy trì.ộ ủ ạ ượ

2) Gi  thuy t M c xoen v  đi n t  tr ng:ả ế ắ ề ệ ừ ườ
M i bi n thiên theo th i gian c a t  tr ng, đ u sinh ra trong không gian xung quanh m t đi n tr ng xoáy bi n thiênỗ ế ờ ủ ừ ườ ề ộ ệ ườ ế  

theo th i gian, và ng c l i, m i bi n thiên theo th i gian c a m t đi n tr ng cũng sinh ra m t t  tr ng bi n thiên theoờ ượ ạ ỗ ế ờ ủ ộ ệ ườ ộ ừ ườ ế  
th i gian trong không gian xung quanh.ờ

T  tr ng và đi n tr ng bi n thiên theo th i gian và không t n t i riêng bi t, đ c l p v i nhau, mà ch  là bi u hi nừ ườ ệ ườ ế ờ ồ ạ ệ ộ ậ ớ ỉ ể ệ  
c a m t tr ng t ng quát, duy nh t, g i là ủ ộ ườ ổ ấ ọ đi n t  tr ng.ệ ừ ườ

Đi n t  tr ng là m t d ng v t ch t đ c bi t t n t i trong t  nhiên.ệ ừ ườ ộ ạ ậ ấ ặ ệ ồ ạ ự
3) Sóng đi n t :ệ ừ

+ Quá trình lan truy n trong không gian c a đi n t  tr ng bi n thiên tu n hoàn là m t quá trình sóng, sóng đó đ cề ủ ệ ừ ườ ế ầ ộ ượ  
g i là ọ sóng đi n tệ ừ. 

+ Sóng đi n t  truy n c  trong chân không, trong chân không có v n t c c = 300 000km/s; sóng đi n t  mang năngệ ừ ề ả ậ ố ệ ừ  

l ng t  l  v i lu  th a b c 4 c a t n s ; là sóng ngang (các véct  ượ ỉ ệ ớ ỹ ừ ậ ủ ầ ố ơ E  và B  vuông góc v i nhau và vuông góc v i ph ngớ ớ ươ  

truy n sóng); sóng đi n t  có đ y đ  tính ch t nh  sóng c  h c: ph n x , khúc x , giao thoa, nhi u x ...ề ệ ừ ầ ủ ấ ư ơ ọ ả ạ ạ ễ ạ
4) Sóng vô tuy n đi n đ c s  d ng trong thông tin liên l c. ế ệ ượ ử ụ ạ

Sóng dài (b c sóng t  1000m đ n 100km) ít b  n c h p th  nên thông tin d i n c.ướ ừ ế ị ướ ấ ụ ướ ướ
Sóng trung (b c sóng t  100m đ n 1000m) ban ngày t ng đi n li h p th , ban đ m ph n x , nên ban đ m truy n điướ ừ ế ầ ệ ấ ụ ễ ả ạ ề ề  

đ c xa trên m t đ t.ượ ặ ấ
Sóng ng n (b c sóng t  10m đ n 100m) có năng l ng l n và đ c t ng đi n li và m t đ t ph n x  nhi u l n nênắ ướ ừ ế ượ ớ ượ ầ ệ ắ ấ ả ạ ề ầ  

truy n đi r t xa trên m t đ t.ề ấ ắ ấ
Sóng c c ng n (b c sóng t  0,01m đ n 10m) có năng l ng l n, không b  t ng đi n li h p th  mà truy n th ng.ự ắ ướ ừ ế ượ ớ ị ầ ệ ấ ụ ề ẳ  

Dùng đ  VTTH và thông tin trong vũ tr .ể ụ
5) S  thu và phát sóng đi n t :ự ệ ừ   ở đài phát thanh, dao đ ng cao t n duy trì đ c tr n v i dao đ ng đi n t ng ng màộ ầ ượ ộ ớ ộ ệ ươ ứ  

các thông tin c n truy n đi (âm thanh, hình nh) đ c chuy n đ i thành dao đ ng đi n t ng ng. đ c tr n v i dao đ ng âmầ ề ả ượ ể ổ ộ ệ ươ ứ ượ ộ ớ ộ  
t n g i là bi n đi u (biên đ  ho c t n s ) dao cao t n đã đ c bi n đi u s  đ c khuy ch đ i và phát ra t  ăng ten d iầ ọ ế ệ ộ ặ ầ ố ầ ượ ế ệ ẽ ượ ế ạ ừ ướ  
d ng sóng đi n t . ạ ệ ừ

ở máy thu thanh, nh  có ăng ten thu sóng đi n t  đ c anten h p th , qua m ch l c LC  (ch n sóng) s  thu đ c daoờ ệ ừ ượ ấ ụ ạ ọ ọ ẽ ượ  
đ ng cao t n đã đ c bi n đi u, và sau đó dao đ ng âm t n l i đ c tách ra kh i dao đ ng cao t n bi n đi u nh  quá trìnhộ ầ ượ ế ệ ộ ầ ạ ượ ỏ ộ ầ ế ệ ờ  
tách sóng, r i đ a ra loa.ồ ư
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Máy phát hay thu sóng đi n t : ch  phát hay thu sóng đi n t  có t n s  b ng t n s  riêng c a m ch dao đ ng LC.ệ ừ ỉ ệ ừ ầ ố ằ ầ ố ủ ạ ộ  

LC2

1
f

π
= ; B c sóng: ướ LCc

f

c
Tctv πλ 2... ==== .

II. CÂU H I VÀ BÀI T PỎ Ậ

CH  Đ  1: M CH DAO Đ NG, DAO Đ NG ĐI N T .Ủ Ề Ạ Ộ Ộ Ệ Ừ
4.1.   Ch n ph ng án ọ ươ Đúng. Dao đ ng đi n t  trong m ch LC là quá trình:ộ ệ ừ ạ

A. bi n đ i không tu n hoàn c a đi n tích trên t  đi n.ế ổ ầ ủ ệ ụ ệ
B. bi n đ i theo hàm s  mũ c a chuy n đ ng.ế ổ ố ủ ể ộ
C. chuy n hoá tu n hoàn gi a năng l ng t  tr ng và năng l ng đi n tr ng.ể ầ ữ ượ ừ ườ ượ ệ ườ
D. b o toàn hi u đi n th  gi a hai b n c c t  đi n.ả ệ ệ ế ữ ả ự ụ ệ

4.2.   Trong m t m ch dao đ ng LC có t  đi n là 5ộ ạ ộ ụ ệ µF, c ng đ  t c th i c a dòng đi n là ườ ộ ứ ờ ủ ệ
i = 0,05sin2000t(A). Đ  t  c m c a t  cu n c m là:ộ ự ả ủ ụ ộ ả
A. 0,1H. B. 0,2H. C. 0,25H. D. 0,15H.

4.3.   Trong m t m ch dao đ ng LC có t  đi n là 5ộ ạ ộ ụ ệ µF, c ng đ  t c th i c a dòng đi n là ườ ộ ứ ờ ủ ệ
i = 0,05sin2000t(A). Bi u th c đi n tích trên t  là:ể ứ ệ ụ
A. q = 2.10-5sin(2000t - π/2)(A). B. q = 2,5.10-5sin(2000t - π/2)(A). 
C. q = 2.10-5sin(2000t - π/4)(A). D. q = 2,5.10-5sin(2000t - π/4)(A).

4.4.   M t m ch dao đ ng LC có năng l ng 36.10ộ ạ ộ ượ -6J và đi n dung c a t  đi n C là 25ệ ủ ụ ệ µF. Khi hi u đi n th  gi a hai b n tệ ệ ế ữ ả ụ 
là 3V thì năng l ng t p trung  cu n c m là:ượ ậ ở ộ ả

A. WL = 24,75.10-6J. B. WL = 12,75.10-6J. 
C. WL = 24,75.10-5J. D. WL = 12,75.10-5J.

4.5.   Dao đ ng đi n t  t  do trong m ch dao đ ng là m t dòng đi n xoay chi u có:ộ ệ ừ ự ạ ộ ộ ệ ề
A. T n s  r t l nầ ố ấ ớ . B. Chu kỳ r t l n.ấ ớ
C. C ng đ  r t l n.ườ ộ ấ ớ D. Hi u đi n th  r t l n.ệ ệ ế ấ ớ

4.6.   Chu kỳ dao đ ng đi n t  t  do trong m ch dao đ ng L, C đ c xác đ nh b i h  th c nào d i đây:ộ ệ ừ ự ạ ộ ượ ị ở ệ ứ ướ

A. 
C

L
2T π= ; B. 

L

C
2T π= . C. 

LC

2
T

π= ; D. LC2T π= .

4.7.   Tìm phát bi u ể sai v  năng l ng trong m ch dao đ ng LC:ề ượ ạ ộ
A. Năng l ng c a m ch dao đ ng g m có năng l ng đi n tr ng t p trung  t  đi n và năng l ng t  tr ng t p trungượ ủ ạ ộ ồ ượ ệ ườ ậ ở ụ ệ ượ ừ ườ ậ  

 cu n c m.ở ộ ả
B. Năng l ng đi n tr ng và năng l ng t  tr ng cùng bi n thiên đi u hoà v i t n s  c a dòng đi n xoay chi u trongượ ệ ườ ượ ừ ườ ế ề ớ ầ ố ủ ệ ề  
m ch.ạ
C. Khi năng l ng đi n tr ng trong t  gi m thì năng l ng t  tr ng trong cu n c m tăng lên và ng c l i.ượ ệ ườ ụ ả ượ ừ ườ ộ ả ượ ạ
D. T i m i th i đi m, t ng năng l ng đi n tr ng và năng l ng t  tr ng là không đ i, nói cách khác, năng l ng c aạ ọ ờ ể ổ ượ ệ ườ ượ ừ ườ ổ ượ ủ  
m ch dao đ ng đ c b o toàn.ạ ộ ượ ả

4.8.   N u đi n tích trên t  c a m ch LC bi n thiên theo công th c q = qế ệ ụ ủ ạ ế ứ 0sinωt. Tìm bi u th c ể ứ sai trong các bi u th c năngể ứ  
l ng c a m ch LC sau đây:ượ ủ ạ

A. Năng l ng đi n: ượ ệ )t2cos-1(
C4

Q
tsin

C2

Q

C2

q

2

qu

2

Cu
W

2
02

2
0

22

ωω =====®

B. Năng l ng t : ượ ừ )t2cos1(
C2

Q
tcos

C

Q

2

Li
W

2
02

2
0

2

t ω+=ω== ;

C. Năng l ng dao đ ng: ượ ộ const
C2

Q
WWW

2
0

t ==+= ®
;

D. Năng l ng dao đ ng: ượ ộ
C2

Q

2

QL

2

LI
WWW

2
0

2
0

22
0

t ===+= ®

ω
.

4.9.   M t m ch dao đ ng g m m t t  đi n có đi n dung 0,1ộ ạ ộ ồ ộ ụ ệ ệ µF và m t cu n c m có h  s  t  c m 1mH. T n s  c a daoộ ộ ả ệ ố ự ả ầ ố ủ  
đ ng đi n t  riêng trong m ch s  là:ộ ệ ừ ạ ẽ

A. 1,6.104 Hz;                B. 3,2.104Hz;                    C. 1,6.103 Hz;                       D. 3,2.103 Hz.
4.10. M t m ch dao đ ng g m m t cu n c m có L và m t t  đi n có đi n dung C th c hi n dao đ ng đi n t  không t t.ộ ạ ộ ồ ộ ộ ả ộ ụ ệ ệ ự ệ ộ ệ ừ ắ  
Giá tr  c c đ i c a hi u đi n th  gi a hai b n t  đi n b ng Uị ự ạ ủ ệ ệ ế ữ ả ụ ệ ằ max. Giá tr  c c đ i c a c ng đ  dòng đi n trong m ch là:ị ự ạ ủ ườ ộ ệ ạ

A. LCUI maxmax = ; B. 
C

L
UI maxmax = ; 
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C. 
L

C
UI maxmax = ;       D. 

LC

U
I max

max = .

4.11. M ch dao đ ng đi n t  đi u hoà có c u t o g m:ạ ộ ệ ừ ề ấ ạ ồ
A. ngu n đi n m t chi u và t  đi n m c thành m ch kín.ồ ệ ộ ề ụ ệ ắ ạ
B. ngu n đi n m t chi u và cu n c m m c thành m ch kín.ồ ệ ộ ề ộ ả ắ ạ
C. ngu n đi n m t chi u và đi n tr  m c thành m ch kín.ồ ệ ộ ề ệ ở ắ ạ
D. t  đi n và cu n c m m c thành m ch kín.ụ ệ ộ ả ắ ạ

4.12. M ch dao đ ng đi n t  đi u hoà LC có chu kỳạ ộ ệ ừ ề
A. ph  thu c vào L, không ph  thu c vào C.ụ ộ ụ ộ
B. ph  thu c vào C, không ph  thu c vào L.ụ ộ ụ ộ
C. ph  thu c vào c  L và C.ụ ộ ả
D. không ph  thu c vào L và C.ụ ộ

4.13. M ch dao đ ng đi n t  đi u hoà g m cu n c m L và t  đi n C, khi tăng đi n dung c a t  đi n lên 4 l n thì chu kỳạ ộ ệ ừ ề ồ ộ ả ụ ệ ệ ủ ụ ệ ầ  
dao đ ng c a m chộ ủ ạ

A. tăng lên 4 l n.ầ         B. tăng lên 2 l nầ .       C. gi m đi 4 l n.ả ầ D. gi m đi 2 l n.ả ầ
4.14. M ch dao đ ng đi n t  đi u hoà g m cu n c m L và t  đi n C. Khi tăng đ  t  c m c a cu n c m lên 2 l n và gi mạ ộ ệ ừ ề ồ ộ ả ụ ệ ộ ự ả ủ ộ ả ầ ả  
đi n dung c a t  đi n đi 2 l n thì t n s  dao đ ng c a m chệ ủ ụ ệ ầ ầ ố ộ ủ ạ

A. không đ iổ . B. tăng 2 l n.ầ C. gi m 2 l n.ả ầ D. tăng 4 l n.ầ
4.15. M ch dao đ ng đi n t  g m t  đi n C và cu n c m L, dao đ ng t  do v i t n s  gócạ ộ ệ ừ ồ ụ ệ ộ ả ộ ự ớ ầ ố

A. LCπ=ω 2 ; B. 
LC

π=ω 2
; C. LC=ω ; D. 

LC

1=ω

4.16. Nh n xét nào sau đây v  đ c đi m c a m ch dao đ ng đi n t  đi u hoà LC là ậ ề ặ ể ủ ạ ộ ệ ừ ề không đúng?
A. Đi n tích trong m ch bi n thiên đi u hoà.ệ ạ ế ề
B. Năng l ng đi n tr ng t p trung ch  y u  t  đi n.ượ ệ ườ ậ ủ ế ở ụ ệ
C. Năng l ng t  tr ng t p trung ch  y u  cu n c m.ượ ừ ườ ậ ủ ế ở ộ ả
D. T n s  dao đ ng c a m ch ph  thu c vào đi n tích c a t  đi nầ ố ộ ủ ạ ụ ộ ệ ủ ụ ệ .

4.17. C ng đ  dòng đi n t c th i trong m ch dao đ ng LC có d ng i = 0,05sin2000t(A). T n s  góc dao đ ng c a m ch làườ ộ ệ ứ ờ ạ ộ ạ ầ ố ộ ủ ạ
A. 318,5rad/s. B. 318,5Hz. C. 2000rad/s. D. 2000Hz.

4.18. M ch dao đ ng LC g m cu n c m có đ  t  c m L = 2mH và t  đi n có đi n dung C = 2pF, (l y πạ ộ ồ ộ ả ộ ự ả ụ ệ ệ ấ 2 = 10). T n s  daoầ ố  
đ ng c a m ch làộ ủ ạ

A. f = 2,5Hz. B. f = 2,5MHz. C. f = 1Hz. D. f = 1MHz.
4.19. C ng đ  dòng đi n t c th i trong m ch dao đ ng LC có d ng i = 0,02cos2000t(A). T  đi n trong m ch có đi n dungườ ộ ệ ứ ờ ạ ộ ạ ụ ệ ạ ệ  
5μF. Đ  t  c m c a cu n c m làộ ự ả ủ ộ ả

A. L = 50mH. B. L = 50H. C. L = 5.10-6H. D. L = 5.10-8H.
4.20. M ch dao đ ng đi n t  đi u hoà LC g m t  đi n C = 30nF và cu n c m L =25mH. N p đi n cho t  đi n đ n hi uạ ộ ệ ừ ề ồ ụ ệ ộ ả ạ ệ ụ ệ ế ệ  
đi n th  4,8V r i cho t  phóng đi n qua cu n c m, c ng đ  dòng đi n hi u d ng trong m ch làệ ế ồ ụ ệ ộ ả ườ ộ ệ ệ ụ ạ

A. I = 3,72mA. B. I = 4,28mA. C. I = 5,20mA. D. I = 6,34mA.
4.21. M ch dao đ ng LC có đi n tích trong m ch bi n thiên đi u hoà theo PT: q = 4cos(2π.10ạ ộ ệ ạ ế ề 4t)μC. T n s  dao đ ng c aầ ố ộ ủ  
m ch làạ

A. f = 10(Hz). B. f = 10(kHz). C. f = 2π(Hz). D. f = 2π(kHz).
4.22. M ch dao đ ng đi n t  g m t  đi n C = 16nF và cu n c m L = 25mH. T n s  góc dao đ ng c a m ch làạ ộ ệ ừ ồ ụ ệ ộ ả ầ ố ộ ủ ạ

A. ω = 200Hz. B. ω = 200rad/s.        C. ω = 5.10-5Hz. D. ω = 5.104rad/s.
4.23. T  đi n c a m ch dao đ ng có đi n dung C = 1μF, ban đ u đ c tích đi n đ n hi u đi n th  100V, sau đó cho m chụ ệ ủ ạ ộ ệ ầ ượ ệ ế ệ ệ ế ạ  
th c hi n dao đ ng đi n t  t t d n. Năng l ng m t mát c a m ch t  khi b t đ u th c hi n dao đ ng đ n khi dao đ ng đi nự ệ ộ ệ ừ ắ ầ ượ ấ ủ ạ ừ ắ ầ ự ệ ộ ế ộ ệ  
t  t t h n là bao nhiêu?ừ ắ ẳ

A. ΔW = 10mJ. B. ΔW = 5mJ. C. ΔW = 10kJ. D. ΔW = 5kJ
4.24. Ng i ta dùng cách nào sau đây đ  duy trì dao đ ng đi n t  trong m ch v i t n s  riêng c a nó?ườ ể ộ ệ ừ ạ ớ ầ ố ủ

A. Đ t vào m ch m t hi u đi n th  xoay chi u.ặ ạ ộ ệ ệ ế ề
B. Đ t vào m ch m t hi u đi n th  m t chi u không đ i.ặ ạ ộ ệ ệ ế ộ ề ổ
C. Dùng máy phát dao đ ng đi n t  đi u hoàộ ệ ừ ề .
D. Tăng thêm đi n tr  c a m ch dao đ ng.ệ ở ủ ạ ộ

CH  Đ  2: ĐI N T  TR NG.Ủ Ề Ệ Ừ ƯỜ
4.25. Phát bi u nào sau đây là ể sai khi nói v  đi n t  tr ng?ề ệ ừ ườ

A. Khi t  tr ng bi n thiên theo th i gian, nó sinh ra m t đi n tr ng xoáy.ừ ườ ế ờ ộ ệ ườ
B. Khi đi n tr ng bi n thiên theo th i gian, nó sinh ra m t t  tr ng xoáy.ệ ườ ế ờ ộ ừ ườ
C. Đi n tr ng xoáy là đi n tr ng mà các đ ng s c là nh ng đ ng cong.ệ ườ ệ ườ ườ ứ ữ ườ
D. T  tr ng xoáy có các đ ng s c t  bao quanh các đ ng s c đi n.ừ ườ ườ ứ ừ ườ ứ ệ

4.26. Ch n câu ọ Đúng. Trong đi n t  tr ng, các vect  c ng đ  đi n tr ng và vect  c m ng t  luôn:ệ ừ ườ ơ ườ ộ ệ ườ ơ ả ứ ừ
A. cùng ph ng, ng c chi u. ươ ượ ề B. cùng ph ng, cùng chi u. ươ ề
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C. có ph ng vuông góc v i nhauươ ớ . D. có ph ng l ch nhau góc 45ươ ệ 0.
4.27. Ch n ph ng án ọ ươ Đúng. Trong m ch dao đ ng LC, dòng đi n d ch trong t  đi n và dòng đi n trong cu n c m có nh ngạ ộ ệ ị ụ ệ ệ ộ ả ữ  
đi m gi ng nhau là:ể ố

A. Đ u do các êléctron t  do t o thành. ề ự ạ B. Đ u do các đi n rích t o thành. ề ệ ạ
C. Xu t hi n trong đi n tr ng tĩnh. ấ ệ ệ ườ D. Xu t hi n trong đi n tr ng xoáyấ ệ ệ ườ .

4.28. Phát bi u nào sau đây là ể không đúng?
A. Đi n tr ng tĩnh là đi n tr ng có các đ ng s c đi n xu t phát t  đi n tích d ng và k t thúc  đi n tích âm.ệ ườ ệ ườ ườ ứ ệ ấ ừ ệ ươ ế ở ệ
B. Đi n tr ng xoáy là đi n tr ng có các đ ng s c đi n là các đ ng cong kín.ệ ườ ệ ườ ườ ứ ệ ườ
C. T  tr ng tĩnh là t  tr ng do nam châm vĩnh c u đ ng yên sinh ra.ừ ườ ừ ườ ử ứ
D. T  tr ng xoáy là t  tr ng có các đ ng s c t  là các đ ng cong kínừ ườ ừ ườ ườ ứ ừ ườ

4.29. Phát bi u nào sau đây là ể không đúng?
A. M t t  tr ng bi n thiên tu n hoàn theo th i gian, nó sinh ra m t đi n tr ng xoáy.ộ ừ ườ ế ầ ờ ộ ệ ườ
B. M t đi n tr ng bi n thiên tu n hoàn theo th i gian, nó sinh ra m t t  tr ng xoáy.ộ ệ ườ ế ầ ờ ộ ừ ườ
C. M t t  tr ng bi n thiên tăng d n đ u theo th i gian, nó sinh ra m t đi n tr ng xoáy bi n thiên.ộ ừ ườ ế ầ ề ờ ộ ệ ườ ế
D. M t đi n tr ng bi n thiên tăng d n đ u theo th i gian, nó sinh ra m t t  tr ng xoáy bi n thiên.ộ ệ ườ ế ầ ề ờ ộ ừ ườ ế

4.30. Phát bi u nào sau đây là ể không đúng?
A. Dòng đi n d n là dòng chuy n đ ngcó h ng c a các đi n tích.ệ ẫ ể ộ ướ ủ ệ
B. Dòng đi n d ch là do đi n tr ng bi n thiên sinh ra.ệ ị ệ ườ ế
C. Có th  dùng ampe k  đ  đo tr c ti p dòng đi n d n.ể ế ể ự ế ệ ẫ
D. Có th  dùng ampe k  đ  đo tr c ti p dòng đi n d ch.ể ế ể ự ế ệ ị

4.31. Phát bi u nào sau đây là ể không đúng khi nói v  đi n t  tr ng?ề ệ ừ ườ
A. Khi m t đi n tr ng bi n thiên theo th i gian, nó sinh ra m t t  tr ng xoáy.ộ ệ ườ ế ờ ộ ừ ườ
B. Đi n tr ng xoáy là đi n tr ng có các đ ng s c là nh ng đ ng cong.ệ ườ ệ ườ ườ ứ ữ ườ
C. Khi m t t  tr ng bi n thiên theo th i gian, nó sinh ra m t đi n tr ng.ộ ừ ườ ế ờ ộ ệ ườ
D. T  tr ng có các đ ng s c t  bao quanh các đ ng s c đi n.ừ ườ ườ ứ ừ ườ ứ ệ

4.32. Phát bi u nào sau đây là ể không đúng khi nói v  đi n t  tr ng?ề ệ ừ ườ
A. M t t  tr ng bi n thiên theo th i gian sinh ra m t đi n tr ng xoáy bi n thiên  các đi m lân c n.ộ ừ ườ ế ờ ộ ệ ườ ế ở ể ậ
B. M t đi n tr ng bi n thiên theo th i gian sinh ra m t t  tr ng xoáy  các đi m lân c n.ộ ệ ườ ế ờ ộ ừ ườ ở ể ậ
C. Đi n tr ng và t  tr ng xoáy có các đ ng s c là đ ng cong kín.ệ ườ ừ ườ ườ ứ ườ
D. Đ ng s c c a đi n tr ng xoáy là các đ ng cong kín bao quanh các đ ng s c t  c a t  tr ng bi n thiên.ườ ứ ủ ệ ườ ườ ườ ứ ừ ủ ừ ườ ế

4.33. Phát bi u nào sau đây là ể đúng khi nói v  đi n t  tr ng?ề ệ ừ ườ
A. Đi n tr ng trong t  đi n bi n thiên sinh ra m t t  tr ng gi ng t  tr ng c a m t nam châm hình ch  U.ệ ườ ụ ệ ế ộ ừ ườ ố ừ ườ ủ ộ ữ
B. S  bi n thiên c a đi n tr ng gi a các b n c a t  đi n sinh ra m t t  tr ng gi ng t  tr ng đ c sinh ra b i dòngự ế ủ ệ ườ ữ ả ủ ụ ệ ộ ừ ườ ố ừ ườ ượ ở  
đi n trong dây d n n i v i t .ệ ẫ ố ớ ụ
C. Dòng đi n d ch là dòng chuy n đ ng có h ng c a các đi n tích trong lòng t  đi n.ệ ị ể ộ ướ ủ ệ ụ ệ
D. Dòng đi n d ch trong t  đi n và dòng đi n d n trong dây d n n i v i t  đi n có cùng đ  l n, nh ng ng c chi u.ệ ị ụ ệ ệ ẫ ẫ ố ớ ụ ệ ộ ớ ư ượ ề

CH  Đ  3: SÓNG ĐI N T .Ủ Ề Ệ Ừ
4.34. Phát bi u nào sau đây v  tính ch t c a sóng đi n t  là ể ề ấ ủ ệ ừ không đúng?

A. Sóng đi n t  truy n trong m i môi tr ng v t ch t k  c  chân không.ệ ừ ề ọ ườ ậ ấ ể ả
B. Sóng đi n t  mang năng l ng.ệ ừ ượ
C. Sóng đi n t  có th  ph n x , khúc x , giao thoa.ệ ừ ể ả ạ ạ
D. Sóng đi n t  là sóng ngang, trong quá trình truy n các véct  B và E vuông góc v i nhau và vuông góc v i ph ng truy nệ ừ ề ơ ớ ớ ươ ề  
sóng.

4.35. Phát bi u nào sau đây v  tính ch t c a sóng đi n t  là ể ề ấ ủ ệ ừ không đúng?
A. Ngu n phát sóng đi n t  r t đa d ng, có th  là b t c  v t nào t o đi n tr ng ho c t  tr ng bi n thiên.ồ ệ ừ ấ ạ ể ấ ứ ậ ạ ệ ườ ặ ừ ườ ế
B. Sóng đi n t  mang năng l ng.ệ ừ ượ
C. Sóng đi n t  có th  b  ph n x , khúc x , giao thoa.ệ ừ ể ị ả ạ ạ
D. T c đ  lan truy n sóng đi n t  trong chân không b ng v n t c ánh sángố ộ ề ệ ừ ằ ậ ố .

4.36. 4.36. Phát bi u nào sau đây là ể đúng khi nói v  sóng đi n t ?ề ệ ừ
A. Khi m t đi n tích đi m dao đ ng thì s  có đi n t  tr ng lan truy n trong không gian d i d ng sóngộ ệ ể ộ ẽ ệ ừ ườ ề ướ ạ .
B. Đi n tích dao đ ng không th  b c x  sóng đi n t .ệ ộ ể ứ ạ ệ ừ
C. T c đ  c a sóng đi n t  trong chân không nh  h n nhi u l n so v i t c đ  ánh sáng trong chân không.ố ộ ủ ệ ừ ỏ ơ ề ầ ớ ố ộ
D. T n s  c a sóng đi n t  ch  b ng n a t n s  đi n tích dao đ ng.ầ ố ủ ệ ừ ỉ ằ ử ầ ố ệ ộ

4.37. 4.37. ch n câu ọ đúng. Trong quá trình lan truy n sóng đi n t , vect  ề ệ ừ ơ B  và vect  ơ E  luôn luôn:

A. Trùng ph ng và vuông góc v i ph ng truy n sóng.ươ ớ ươ ề
B. Bi n thiên tu n hoàn theo không gian, không tu n hoàn theo th i gian.ế ầ ầ ờ
C. Dao đ ng ng c pha.ộ ượ
D. Dao đ ng cùng phaộ .

4.38. 4.38. Sóng đi n t  nào sau đây có kh  năng xuyên qua t ng đi n li?ệ ừ ả ầ ệ
A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ng n. ắ D. Sóng c c ng nự ắ .

4.39. 4.39. Sóng đi n t  nào sau đây b  ph n x  m nh nh t  t ng đi n li?ệ ừ ị ả ạ ạ ấ ở ầ ệ
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A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ng n.ắ  D. Sóng c c ng n.ự ắ
4.40. 4.40. Sóng đi n t  nào sau đây đ c dùng trong vi c truy n thông tin trong n c?ệ ừ ượ ệ ề ướ

A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ng n. ắ D. Sóng c c ng n.ự ắ

CH  Đ  4: S  PHÁT VÀ THU SÓNG ĐI N T .Ủ Ề Ự Ệ Ừ
4.41. Ch n câu ọ Đúng. V i m ch dao đ ng h  thì vùng không gianớ ạ ộ ở

A. quanh dây d n ch  có t  tr ng bi n thiên.ẫ ỉ ừ ườ ế
B.  quanh dây d n ch  có đi n tr ng bi n thiên.ẫ ỉ ệ ườ ế
C. Bên trong t  đi n không có t  tr ng bi n thiên.ụ ệ ừ ườ ế
D. quanh dây d n có c  t  tr ng bi n thiên và đi n tr ng bi n thiên.ẫ ả ừ ườ ế ệ ườ ế

4.42. Vi c phát sóng đi n t   đài phát ph i qua các giai đo n nào, ng v i th  t  nào?I. T o dao đ ng cao t n; II. T oệ ệ ừ ở ả ạ ứ ớ ứ ự ạ ộ ầ ạ  
dao đ ng âm t n; III. Khuy ch đ i dao đ ng. IV. Bi n đi u; V. Tách sóng.ộ ầ ế ạ ộ ế ệ

A. I, II, III, IV; B. I, II, IV, III; 
C. I, II, V, III; D. I, II, V, IV.

4.43. Vi c thu sóng đi n t   máy thu ph i qua các giai đo n, v i th  t  nào? I. Ch n sóng; II. Tách sóng; III. Khuy ch đ iệ ệ ừ ở ả ạ ớ ứ ự ọ ế ạ  
âm t n; IV. Khuy ch đ i cao t n; V. Chuy n thành sóng âm.ầ ế ạ ầ ể

A. I, III, II, IV, V; B. I, II, III, V; 
C. I, II, IV, III, V; D. I, II, IV, V.

4.44. Sóng nào sau đây đ c dùng trong truy n hình b ng sóng vô  tuy n đi n?ượ ề ằ ế ệ
A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ng n. ắ D. Sóng c c ng nự ắ .

4.45. Nguyên t c thu sóng đi n t  d a vàoắ ệ ừ ự
A. hi n t ng c ng h ng đi n trong m ch LC.ệ ượ ộ ưở ệ ạ
B. hi n t ng b c x  sóng đi n t  c a m ch dao đ ng h .ệ ượ ứ ạ ệ ừ ủ ạ ộ ở
C. hi n t ng h p th  sóng đi n t  c a môi tr ng.ệ ượ ấ ụ ệ ừ ủ ườ
D. hi n t ng giao thoa sóng đi n t .ệ ượ ệ ừ

4.46. Sóng đi n t  trong chân không có t n s  f = 150kHz, b c sóng c a sóng đi n t  đó làệ ừ ầ ố ướ ủ ệ ừ
A. λ =2000m. B. λ =2000km. C. λ =1000m. D. λ =1000km.

4.47. M ch ch n sóng c a máy thu vô tuy n đi n g m t  đi n C = 880pF và cu n c m L = 20μH. B c sóng đi n t  màạ ọ ủ ế ệ ồ ụ ệ ộ ả ướ ệ ừ  
m ch thu đ c làạ ượ

A. λ = 100m. B. λ = 150m. C. λ = 250m. D. λ = 500m.
4. 48. Ch n sóng  đ u vào c a máy thu vô tuy n đi n g m t  đi n C = 1nF và cu n c m                L = 100μH (l y πọ ở ầ ủ ế ệ ồ ụ ệ ộ ả ấ 2 = 

10). B c sóng đi n t  mà m ch thu đ c làướ ệ ừ ạ ượ
A. λ = 300m. B. λ = 600m. C. λ = 300km. D. λ = 1000m.

4.49. M t m ch dao đ ng g m m t cu n c m có đ  t  c m L =1mH và m t t  đi n có đi n dung    C = 0,1μF. M ch thuộ ạ ộ ồ ộ ộ ả ộ ự ả ộ ụ ệ ệ ạ  
đ c sóng đi n t  có t n s  nào sau đây?ượ ệ ừ ầ ố

A. 31830,9Hz. B. 15915,5Hz. C. 503,292Hz. D. 15,9155Hz.

CÁC CÂU H I VÀ BÀI T P T NG H P KI N TH CỎ Ậ Ổ Ợ Ế Ứ
4.50. Khi m c t  đi n có đi n dung Cắ ụ ệ ệ 1 v i cu n c m L thì m ch thu đ c sóng có b c sóng  λớ ộ ả ạ ượ ướ 1 = 60m; khi m c t  đi nắ ụ ệ  

có đi n dung Cệ 2 v i cu n L thì m ch thu đ c sóng có b c sóng λớ ộ ạ ượ ướ 2 = 80m. Khi m c n i ti p Cắ ố ế 1 và C2 v i cu n L thì m chớ ộ ạ  
thu đ c sóng có b c sóng là:ượ ướ

A. λ = 48m. B. λ = 70m. C. λ = 100m. D. λ = 140m.
4.51. Khi m c t  đi n có đi n dung Cắ ụ ệ ệ 1 v i cu n c m L thì m ch thu đ c sóng có b c sóng  λớ ộ ả ạ ượ ướ 1 = 60m; khi m c t  đi nắ ụ ệ  

có đi n dung Cệ 2 v i cu n L thì m ch thu đ c sóng có b c sóng λớ ộ ạ ượ ướ 2 = 80m. Khi m c n i ti p Cắ ố ế 1 và C2 v i cu n L thì m chớ ộ ạ  
thu đ c sóng có b c sóng là:ượ ướ

A. λ = 48m. B. λ = 70m. C. λ = 100m. D. λ = 140m.
4.52. Khi m c t  đi n có đi n dung Cắ ụ ệ ệ 1 v i cu n c m L thì t n s  dao đ ng c a m ch là fớ ộ ả ầ ố ộ ủ ạ 1 = 6kHz; khi m c t  đi n cóắ ụ ệ  

đi n dung Cệ 2 v i cu n L thì t n s  dao đ ng c a m ch là fớ ộ ầ ố ộ ủ ạ 2 = 8kHz. Khi m c Cắ 1 song song C2 v i cu n L thì t n s  dao đ ngớ ộ ầ ố ộ  
c a m ch là bao nhiêu?ủ ạ

A. f = 4,8kHz. B. f = 7kHz. C. f = 10kHz. D. f = 14kHz.
4.53. Khi m c t  đi n có đi n dung Cắ ụ ệ ệ 1 v i cu n c m L thì t n s  dao đ ng c a m ch là fớ ộ ả ầ ố ộ ủ ạ 1 = 6kHz; khi m c t  đi n cóắ ụ ệ  

đi n dung Cệ 2 v i cu n L thì t n s  dao đ ng c a m ch là fớ ộ ầ ố ộ ủ ạ 2 = 8kHz. Khi m c n i ti p Cắ ố ế 1 và C2 v i cu n L thì t n s  dao đ ngớ ộ ầ ố ộ  
c a m ch là bao nhiêu?ủ ạ

A. f = 4,8kHz. B. f = 7kHz. C. f = 10kHz. D. f = 14kHz.
4.54. M t m ch dao đ ng g m t  đi n C = 0,5μF và cu n dây L = 5mH, đi n tr  thu n c a cu n dây là R = 0,1Ω. Đ  duyộ ạ ộ ồ ụ ệ ộ ệ ở ầ ủ ộ ể  

trì dao đ ng trong m ch v i hi u đi n th  c c đ i trên t  là 5V ta ph i cung c p cho m ch m t công su t là bao nhiêu? ộ ạ ớ ệ ệ ế ự ạ ụ ả ấ ạ ộ ấ
A. P = 0,125μW. B. P = 0,125mW. C. P = 0,125W. D. P = 125W.

Đáp án ch ng 4ươ

4.1 Ch nọ  C.
4.2 Ch nọ  A.

4.10 Ch nọ  C.
4.11 Ch nọ  D.

4.19 Ch nọ  A.
4.20 Ch nọ  A.

4.28 Ch nọ  C.
4.29 Ch nọ  C.

4.37 Ch nọ  D.
4.38 Ch nọ  D.

4.46 Ch nọ  A.
4.47 Ch nọ  C. 
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4.3 Ch nọ  B.
4.4 Ch nọ  A.
4.5 Ch nọ  A.
4.6 Ch nọ  D.
4.7 Ch nọ  B.
4.8 Ch nọ  B.
4.9 Ch nọ  C.

4.12 Ch nọ  C.
4.13 Ch nọ  B.
4.14 Ch nọ  A.
4.15 Ch nọ  D.
4.16 Ch nọ  D.
4.17 Ch nọ  C.
4.18 Ch nọ  A.

4.21 Ch nọ  B.
4.22 Ch nọ  D. 
4.23 Ch nọ  B.
4.24 Ch nọ  C. 
4.25 Ch nọ  C.
4.26 Ch nọ  C.
4.27 Ch nọ  D.

4.30 Ch nọ  D.
4.31 Ch nọ  B.
4.32 Ch nọ  A.
4.33 Ch nọ  B.
4.34 Ch nọ  D. 
4.35 Ch nọ  D.
4.36 Ch nọ  A. 

4.39 Ch nọ  C.
4.40 Ch nọ  A.
4.41 Ch nọ  D.
4.42 Ch nọ  B.
4.43 Ch nọ  B.
4.44 Ch nọ  D.
4.45 Ch nọ  A.

4.48 Ch nọ  B.
4.49 Ch nọ  B.
4.50 Ch nọ  A.
4.51 Ch nọ  C.
4.52 Ch nọ  A. 
4.53 Ch nọ  C.
4.54 Ch nọ  B. 
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